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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Khá7.228AnLê Đoàn XuânDP5.0011

0Khá7.728AnThái PhướcDP5.0022

0Khá7.928BảoLương Mai GiaDP5.0033

0Khá7.528BìnhNguyễn ViệtDP5.0044

0Khá7.428ChâuNguyễn MinhDP5.0055

0Khá7.728ĐăngNguyễn HảiDP5.0086

0Khá7.528DiểmBùi Thị NgọcDP5.0097

0Giỏi8.128DươngTrần Thị ThùyDP5.0108

0Giỏi8.028GiangNguyễn Thị TrúcDP5.0119

0Giỏi8.328GiàuNguyễn NgọcDP5.01210

0Khá7.428HạLê Thị VỹDP5.01311

0Khá7.528HạnhDương Thị MỹDP5.01412

0Khá7.428HạnhNguyễn Thị HồngDP5.01513

0Khá7.428HạnhPhạm Thị MỹDP5.01614

0Khá7.628HồĐoàn ĐôngDP5.01715

0Khá7.528HoàngPhan Thị KimDP5.01816

0Khá7.828HươngĐặng Thị DiễmDP5.01917

0Khá7.628HuyềnNguyễn Thị NgọcDP5.02018

0Khá7.628KiềuHuỳnh Trang PhượngDP5.02219

0Khá7.528LinhNguyễn Thị ThùyDP5.02320

0Khá7.528LinhTrần NhậtDP5.02421

0Khá7.528LyNguyễn Thị TrúcDP5.02522

0Khá7.628LýPhạm Thị ThiênDP5.02623

0Khá7.328NgânTrần BảoDP5.02724

0Khá7.728NgânTrần Ngọc KimDP5.02825

0Khá7.028NgânTrần Thị TrúcDP5.02926

0TB Khá6.728NhânNgô TrungDP5.03027

0Khá7.628NinhHuỳnh NgọcDP5.03328

0Giỏi8.028OanhHuỳnh Thị HoàngDP5.03429

0Khá7.628PhátHuỳnh TấnDP5.03530
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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Khá7.728PhúNguyễn MinhDP5.03831

0Giỏi8.128PhươngTrần BíchDP5.03932

0Khá7.228PhươngVõ MinhDP5.04033

0Khá7.228QuangPhạm TrầnDP5.04134

0Giỏi8.328SươngNguyễn Thị HồngDP5.04235

0Giỏi8.128TânNguyễn MinhDP5.04336

0Khá7.728TânNguyễn ViệtDP5.04437

0Khá7.628ThắmNguyễn Thị HồngDP5.04538

0Khá7.428ThăngVõ VănDP5.04639

0Khá7.828ThanhĐặng VănDP5.04740

0Giỏi8.328ThảoNguyễn ThuDP5.04841

0Khá7.428ThiệnNguyễn HoàngDP5.04942

0Giỏi8.228ThơTrần HuỳnhDP5.05043

0Khá7.328ThuậnNgô ĐìnhDP5.05144

0TB Khá6.928ThuậnTrần MinhDP5.05245

0Khá7.228ThùyLê ThịDP5.05346

0Khá7.928TiênBùi Thị HuỳnhDP5.05447

0Khá7.828TrangBùi BảoDP5.05548

0Khá7.728TrangTrần Thị ThùyDP5.05649

0Khá7.828TrinhLê Thị ĐoanDP5.05750

0Giỏi8.628TrinhTrần Thị MỹDP5.05851

0Giỏi8.228TrinhVõ ViệtDP5.05952

0Khá7.428TrúcLê Nguyễn ThanhDP5.06053

0Khá7.928TuyềnNguyễn NgọcDP5.06154

0Giỏi8.628TuyềnNguyễn Thị KimDP5.06255

0Khá7.428VânHồ Thị BíchDP5.06356

0Giỏi8.128ViệtLê QuốcDP5.06457

0Khá7.228ViệtTrần HuỳnhDP5.06558

0Khá7.528VinhLê HửuDP5.06659

0Khá7.028YếnNguyễn HảiDP5.06760

0Khá7.228HiếuNguyễn Nhã ChơnDP5.06861

0Khá7.228DưNguyễn HữuDP5.07262

0TB Khá6.928VũTrần ĐìnhDP5.07363

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

63

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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